                            MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Lịch sử- 7 NH 2024 - 2025
PHÂN MÔN LỊCH SỬ.
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết.
	Thông hiểu.

	Vận dụng.
	Vận dụng cao.

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 1
Tây Âu từ tk V đến nửa đầu tk XVI.
	Những thành tựu tiêu biểu của phong trào vh Phục hưng.
	Thông hiểu
- Xh Tây Âu biến đổi,giai cấp tư sản đang lên chưa có địa vị xh tương xứng,họ ủng hộ các tư tưởng mới,vh Phục hưng ra đời gắn liền với các thành tựu tiêu biểu.

	
	1 TL
	
	

	
	
	Quê hương của phong trào vh Phục hưng.
	Nhận biết
- Ý là nước khởi đầu của pt.
- Người mở đầu pt.
	2 TN
	
	
	

	
	
	Thời kì Ph đã xuất hiện các nhà thiên tài,các nhà khoa học vĩ đại
	Nhận biết.
- Những con người khổng lồ.
- Các nhà thiên văn học.
- Đề cao vai trò của con người.
- Chống lại những quan điểm sai lầm của giáo hội Kitô.
	4TN
	
	
	

	2
	Chương 2
Trung Quốc từ tk VII đến giữa tk XIX.

	Sự thịnh vượng của TQ dưới thời Đường.
	Vận dụng.
- Các chính sách biện pháp tiến bộ của các vua đầu đời Đường
- Biết được vua Đường Thái Tông là người tạo nên nền móng vững chắc để kinh tế,xã hội đời Đường.
* Nhận biết.
- cách tuyển chọn quan lại thời Đường.
- Chế độ ruộng đất dưới thời Đường.
- Đời sống của nông dân và sx nông nghiệp.

	  4 TN
	
	1 TL
	

	
	
	Phát triển kinh tế dưới thời Minh- Thanh
	Nhận biết

- Mầm móng kt tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
- Người sáng lập ra triều đại pk Minh.

	2 TN

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	12 TN
12 câu 

	1 TL
1 câu 
 
	1 TL
1 câu
	

	Tỉ lệ %
	
	3 đ
30%
	2 đ

20%
	2đ
20%

	


	
	

	
	


                                  KIỂM TRA GIỮA KÌ I.
                                  Môn: Lịch Sử- 7 NH 2024 - 2025.
A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng :
A. Nước Đức.  B. Nước Áo.  
C. Nước Ý .
 D. Nước Pháp.
Câu 2: Ai là người mở đầu cho phong trào Văn hóa Phục hưng :
A. Đan- tê.
 B. Mi-ken-lăng-giơ.    C. Lê-ô-na đờ Vanh-xi.    D. W.Sếch-xpia.


 
Câu 3: Đại diện tiêu biểu nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng trong lĩnh vực hội họa là:
      

A. Rem- bran.    B. Van-góc.             C. Lê-vi-tan.     D. Lê-ô-na đờ Vanh-xi.                         

Câu 4: Thời kì Phục hưng đã xuất hiện nhiều nhà văn hóa,khoa học thiên tài mà người ta gọi là:
A. Những người vĩ đại.
       B. Những nhà khai sáng.
C. Những người xuất chúng.      D. Những "con người khổng lồ".
Câu 5: Trong tác phẩm của mình, các nhà Văn hóa Phục hưng đã đề cao :
A. Giáo lí của Thiên Chúa giáo.     B. Giá trị và vẻ đẹp của con người .

C. Trật tự và lễ giáo phong kiến.   D.Quá trình buôn bán nô lệ da đen.
Câu 6: Nhà thiên văn học nào đã dũng cảm chống lại các quan điểm sai lầm của giáo hội Kitô :
A. Đan- tê.
       B. Đôn Ki-hô-tê.
  C. N.Cô-péc- ních.
  D. M.Xéc-van- téc.
Câu 7: Mầm móng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc xuất hiện dưới triều đại nào:
A. Thời Nguyên.     B. Thời Minh.
  C. Thời Thanh.
D. Thời Tống.
Câu 8: Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào :
A. Mở nhiều khoa thi.


B. Vua trực tiếp tuyển chọn
 .
C. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình.
D. Mở trường học đào tạo chủ yếu là con em quan lại trong triều đình.



Câu 9 : Chế độ ruộng đất dưới thời đường được gọi là :
   
A. Chế độ công điền.
B. Chế độ quân điền.
   
C. Chế độ tịch điền.
            D. Chế độ lĩnh canh.
Câu 10 : Dưới thời Đường,đời sống của nông dân và sản xuất nông nghiệp như thế nào:
            A. Nông dân mất ruộng,sản xuất nông nghiệp xa sút.
            B. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất, nông nghiệp trì trệ.
            C. Nông dân lĩnh ruộng đất của địa chủ và nộp tô thuế,nông nghiệp kém phát triển.
            D. Nông dân được cấp ruộng đất,sản xuất nông nghiệp phát triển,mùa màng bội thu.
Câu 11: Ở Trung Quốc,tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến :
            A. Nho giáo           B. Đạo giáo.       C. Phật giáo.         D. Thiên Chúa giáo.

Câu 12: Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập :
            A. Lý Tự Thành.             B. Hán Vũ Đế. 
            C. Tần Thủy Hoàng.      D. Chu Nguyên Chương.
B.  Tự luận: (4 điểm)          
Câu 1: (2 điểm) Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng ?
Câu 2: (2 điểm) Tại sao nói thời Đường là thời kì thịnh vượng nhất của phong kiến Trung Quốc ?
                                              ĐÁP ÁN  KIỂM TRA GIỮA KÌ I
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	 A
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	D


B. Phần tự luận (4 điểm)
	CÂU 
VÀ 
ĐIỂM
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	1
(2đ)
	* Văn học: - nhà thơ Đan-tê người Ý,nhà văn Đôn Ki hô-tê người Tây Ban Nha.
  - Đại văn hào người Anh W. Sếch- xpia...tập trung lên án sự tàn bạo của giai cấp phong kiến,đấu tranh cho tự do và tình yêu.

	1đ

	
	* Hội họa :
- Nổi tiếng là: Lê-ô-na đờ Vanh-xi,nhà điêu khắc Mi-ken- lăng-giơ...
	0,5đ

	
	* Thiên văn học:
- Xuất hiện nhiều nhà khoa học,thiên văn học góp phần thay đổi cách nhìn con người về Trái Đất và vũ trụ như: Cô-péc- ních,Bru-nô.
	0,5đ

	
	
	

	2
(2 đ)


	* Tổ chức bộ máy nhà nước: cũng cố hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.Mở các khoa thi để tuyểm chọn nhân tài.
	0,5 đ

	
	* Chính sách đối ngoại: bành trướng lãnh thổ bằng các cuộc chiến tranh xâm lược: Triều Tiên,Nội Mông...
	0,5 đ

	
	* Kinh tế : 
- Nông nghiệp: thi hành các biện pháp giảm tô,thực hiện chế độ quân điền.
- Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển,hình thành tuyến đường tơ lụa quốc tế...
* Cùng với các chính sách biện pháp tiến bộ của các vua đầu triều Đường nên chính trị ổn định,kinh tế phát triển,xã hội yên vui...
	1đ


